
Ngày mắc 
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(ngày/ 
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Trâu Bò

Ngày tiêu 
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(ngày/ 

tháng/  

năm) 
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trâu
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trâu (kg)

Trọng 

lượng bò

(kg)

Tổng 

số con 

tiêu 

huỷ

Tổng 

trọng 

lượng 

tiêu hủy 

(Kg)

I Tỏa Tình 7 0 6 1 40 1 40

1
Khỏi 2 c; tiêu 

hủy 1 c
Bản Lồng Thào A Tủa 3 10/5/2021 3 21/5/2021 1 3 tháng 40,0 1,0 40,0

2 Khỏi 2 c Tỏa Tình Sùng Chứ Vừ 2 18/5/2021 2

3 Bản Lồng Thào A Lầu 2 28/5/2021 1

II  Quài Cang 29 0 10

1 Sái Trong Lò Thị Mai 3 17/5/2021 1

2 Bản Cón Quàng Văn Thanh 1 24/5/2021 1

3 Bản Cuông Lò Văn An 3 27/5/2021 1

4 Bản Cuông Lò Văn Hịa 1 27/5/2021 1

5 Bản Cuông Lò Văn Bun 4 31/5/2021 1

6 Bản Sáng Lò Văn Thành 1 31/5/2021 1

7 Khỏi 1 con Sái ngoài Lò Văn Vui 13 31/5/2021 3

8 Bản Nát Lường Văn Hem 3 31/5/2021 1

III Quài Tở 1 0 1

1 Pom Ban Lò Thị Diên 1 17/5/2021 1

37 0 17 0 1 0,0 40,0 1,0 40,0

       BÁO CÁO
    Bệnh Viêm da nổi cục trên địa bàn ………………………

Tính đến …………………………

STT Tên xã
Tên thôn, 

bản
Tên hộ

Tổng số tiêu hủy

Biểu mẫu 

Tổng cộng

Tổng đàn

Số bệnh Số tiêu huỷ

Ghi chú: Các xã, thị trấn báo cáo đầy đủ các nội dung theo mẫu
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